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BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
 

BỘ TÀI CHÍNH -  
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

 
Số: 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2015 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng  
phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) 

  
Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 

năm 2001;  
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 

24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 
liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển 
(lệ phí tuyển sinh) như sau: 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 
1. Các thí sinh thuộc các đối tượng sau phải nộp phí dự thi, dự tuyển (lệ phí 

tuyển sinh), theo quy định tại Thông tư này: 
a) Thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với mục đích sử dụng kết 

quả thi để xét tuyển trung cấp, cao đẳng và đại học;  
b) Thí sinh dự thi, dự tuyển vào các ngành năng khiếu; 
c) Thí sinh dự thi, dự tuyển vào các trường tuyển sinh riêng; 
d) Thí sinh dự thi, dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân tổ chức thi tuyển, xét tuyển theo quy định; 
e) Thí sinh dự tuyển đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 
2. Không thu phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đối với thí sinh dự kỳ thi 

trung học phổ thông quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi chỉ để xét tốt 
nghiệp trung học phổ thông. 
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Điều 2. Phương thức thu phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) 
1. Đối với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký 

dự thi cho đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi được quy định tại Quy chế thi 
trung học phổ thông quốc gia;  

2. Đối với thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu và thí sinh 
đăng ký vào các trường tuyển sinh riêng bằng phương thức thi tuyển, nộp phí cùng 
với hồ sơ đăng ký dự thi cho cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký dự thi;  

3. Đối với trường hợp xét tuyển, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký xét tuyển cho 
cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký xét tuyển;  

4. Đối với sơ tuyển, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị tiếp 
nhận hồ sơ sơ tuyển; 

5. Đối với dự thi, dự tuyển thạc sỹ, tiến sỹ, nộp phí cùng với hồ sơ đăng ký cho 
cơ sở giáo dục nơi thí sinh đăng ký dự thi, dự tuyển; 

6. Đối với dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, nộp phí 
cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi thí sinh đăng ký xét tuyển. 

Điều 3. Mức thu phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) 
1. Thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với mục đích sử dụng kết 

quả thi để xét tuyển vào các trường trung cấp, cao đẳng và đại học: 
- Dự thi: 35.000 đồng/môn thi; 
- Dự tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. 
2. Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học, cao 

đẳng, trung cấp nộp phí 30.000 đồng/hồ sơ. 
3. Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu hoặc vào các trường 

tuyển sinh riêng: 
a) Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.   
b) Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển: 
- Đối với các môn văn hóa chuyên ngành: 35.000 đồng/môn thi;  
- Đối với các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn 

năng khiếu). 
4. Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường khối quốc phòng, an ninh, ngoài 

phí dự thi, dự tuyển theo quy định tại khoản 1 Điều này còn phải nộp 50.000 
đồng/hồ sơ khi đăng ký sơ tuyển. 

5. Thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ: 
- Đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ; 
- Dự thi thạc sỹ: 120.000 đồng/môn thi; 
- Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000/thí sinh/hồ sơ. 
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6. Thí sinh đăng ký dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước 
nộp phí dự tuyển 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ. 

Điều 4. Phân phối, quản lý, sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) 
1. Phân phối tiền thu phí dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, trung cấp, 

cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ như sau: 
a) Toàn bộ số tiền phí dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do các Sở 

Giáo dục và Đào tạo và Cục nhà trường (Bộ Quốc phòng) thu được phân phối 
như sau: 

- Trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để bổ sung kinh phí cho việc triển 
khai công tác tuyển sinh và công tác khác liên quan đến công tác tuyển sinh của Bộ 
như sau: 

+ 8.000 đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia 
để xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học; 

+ 4.000 đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trung cấp. 
- Trích để lại cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Cục Nhà trường - Bộ Quốc 

phòng để bổ sung kinh phí cho việc triển khai công tác tuyển sinh ở địa phương và 
Cục như sau: 

+ 8.000 đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia 
xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học; 

+ 6.500 đồng/hồ sơ đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trung cấp. 
- Số tiền phí dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thu được còn lại 

chuyển cho các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì cụm thi 
chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ. 

b) Toàn bộ phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp (đối với trường 
tổ chức tuyển sinh riêng, các trường tuyển sinh năng khiếu bằng phương thức thi 
tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển), tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ và 
đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do các cơ sở giáo dục tổ chức tuyển 
sinh trực tiếp thu, được để lại để chi phí cho công tác tuyển sinh. 

2. Sử dụng tiền phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) kỳ thi trung học phổ 
thông quốc gia, tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, cao đẳng và trung cấp: 

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia công tác tuyển sinh được sử dụng số 
tiền phí dự thi, dự tuyển được trích theo quy định tại Thông tư này để chi phí cho 
công tác tuyển sinh theo các nội dung cụ thể sau đây: 

a) Tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi và phục vụ công tác chuẩn bị kỳ thi, gồm: 
- Chi phí phục vụ công tác triển khai tuyển sinh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến 

Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục; 
- Chi hội nghị, tập huấn cán bộ, kiểm tra, thanh tra; 


